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Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _GoBack]
1. Lý do chọn đề tài
Ở thời đại hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, của xã hội thông tin và kinh tế tri thức, giáo dục ngày một phát triển lớn mạnh hơn, để có thể đào tạo những con người toàn diện phục vụ cho xã hội. Hóa học là một ngành khoa học thực nghiệm, có vai trò quan trọng trong cuộc sống và cần thiết đối với các ngành khoa học công nghệ khác. Tuy nhiên, quá trình dạy và học gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đối với học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề vì học sinh có học lực rất yếu, ý thức học tập, động cơ học tập chưa cao và tâm lý không ổn định. Vì vậy, theo tôi để có được những giờ học đạt hiệu quả, thì người giáo viên không những cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản trong giáo trình mà cần phải giúp các em tìm được hứng thú trong việc học tập. Việc gây hứng thú cho các em về môn hóa học, giúp các các em nâng cao khả năng tự học, tự tìm hiểu, bổ sung những kiến thức của môn học và những điều mới lạ về thế giới xung quanh mình là thực sự cần thiết.     
Với những lý do trên, tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm là “Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi “Vui cùng hóa học” nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nâng cao hiệu quả quá trình dạy và học môn hóa học đối với học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Xác định tính hiệu quả của biện pháp tổ chức cuộc thi nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề. 
4. Nhiệm vụ của đề tài
-  Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc gây hứng thú trong quá trình dạy học.
- Thực nghiệm sư phạm để xác định những thuận lợi và khó khăn của biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm, có sử dụng các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống nhằm tạo hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề.

5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hóa học đối với học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề.
- Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học đối với học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Các lớp được chọn làm nghiên cứu bao gồm: 15 TC-Đ, 15 TCN-ĐT và 15 TC-NL.
- Nghiên cứu biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm. 
7. Giả thuyết khoa học
Nếu giáo viên nắm vững cơ sở lý luận và sử dụng biện pháp thích hợp thì sẽ làm cho học sinh hứng thú học tập, yêu thích môn hóa học hơn và nâng cao chất lượng dạy và học môn hóa học ở hệ trung cấp và trung cấp nghề.
8. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
9. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:
9.1. Ý nghĩa khoa học 
Xây dựng được biện pháp và hình thức tổ chức cuộc thi gây hứng thú học tập cho học sinh.
9.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Tạo hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề.
- Giúp học sinh ôn lại nhanh những kiến thức môn hóa học.
- Giúp học sinh hiểu được vai trò của hóa học trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.



Phần 2: NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lý luận 
1.1. Quá trình dạy học [1], [3]
1.1.1. Khái niệm 
Quá trình dạy học là chuỗi liên tiếp các hành động của người dạy và người học đan xen và tương tác với nhau trong khoảng không gian và thời gian nhất định, nhằm thực các hiện nhiệm vụ dạy học.
1.1.2. Mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học
Quá trình dạy học không phải là phép cộng máy móc hai quá trình giảng dạy và học tập. Tính toàn vẹn của quá trình ấy nằm ở mục đích chung của dạy và học, ở khả năng không thể tồn tại nếu chỉ có dạy mà không có học. Dạy học là sự điều khiển tối ưu quá trình học sinh chiếm lĩnh khái niệm, kiến thức khoa học từ đó hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Dạy và học là loại hình hoạt động hai chiều, nó đòi hỏi nhất thiết phải có tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh. Tác động ấy diễn ra trong những điều kiện nhất định. Dạy và học không thể thiếu tác động qua lại biện chứng giữa giáo viên và học sinh. Nếu sự tích cực truyền đạt của giáo viên mà không có sự tích cực hoạt động để tiếp thu kiến thức của học sinh thì quá trình dạy và học thực tế không diễn ra. Do đó, bất kì giáo viên nào, dạy bộ môn gì đều phải nhận thức được bản chất của việc học tích cực và xác định đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học.
Mối quan hệ đó được khẳng định như sau:
- Cách dạy quyết định cách học do đó người giáo viên có vai trò quyết định.
- Mọi hoạt động dạy của giáo viên (soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá,...) phải nhằm phục vụ cho việc học của từng học sinh trong lớp.
Qua các công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh, diễn ra trong quá trình dạy học ở nhà trường, chịu sự quy định của năng lực người giáo viên. Giáo viên giỏi học sinh sẽ giỏi, đó là một quy luật. Do đó, những năng lực cần thiết ở người giáo viên là:
- Trình độ hiểu biết sâu sắc những tri thức bộ môn mình dạy và những hiểu biết cần thiết những bộ môn liên quan, cũng như những hiểu biết nhất định về thực tiễn cuộc sống liên quan đến bộ môn. Năng lực này của giáo viên quyết định trực tiếp đến độ sâu, độ rộng (khối lượng) và tính thực tiễn của những khái niệm và tri thức khoa học được hình thành ở học sinh. Người giáo viên phải không ngừng nâng cao trong học hỏi lý thuyết, tiếp cận với những tri thức khoa học hiện đại, nghiên cứu khoa học và tìm hiểu thực tiễn, không bao giờ bằng lòng với vốn tri thức, hiểu biết của mình.
- Trình độ về phương pháp giảng dạy của giáo viên quy định phương pháp học tập của học sinh, quy định cách nhìn và suy nghĩ của học sinh. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy có nhiều trường hợp giáo viên nắm vững tri thức bộ môn nhưng do phương pháp giảng dạy không thích hợp, năng lực truyền tải nguyên xi những tri thức trong tài liệu giáo khoa, buộc học sinh phải tiếp thu một cách thụ động. Học trong điều kiện giảng dạy như vậy chỉ hình thành ở học sinh năng lực nhận thức máy móc, nông cạn, không thể hình thành năng lực tư duy sáng tạo, xây dựng tri thức cho mình. 
Tóm lại, trình độ hiểu biết, đặc biệt là hiểu biết tri thức bộ môn và trình độ phương pháp dạy học bộ môn của giáo viên quy định trình độ hiểu biết và năng lực của học sinh.
1.1.3. Vai trò của giáo viên trong quá trình dạy học
Trước những yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, với việc ứng dụng hệ thống các phương pháp dạy học tích cực, nhà trường đang có những biến đổi về chất trong cách dạy và cách học. Học sinh cần được bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Chính trong quá trình bồi dưỡng năng lực đó, vai trò của người giáo viên lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong quá trình dạy học, giáo viên là người thiết kế, điều khiển để cho học sinh học tập tự giác và tích cực. Giáo viên khơi dậy hứng thú học tập của học sinh, tổ chức và điều khiển để học sinh chủ động, tích cực học tập. 
Với phương pháp dạy học tích cực, vai trò của giáo viên như một chất xúc tác cho sự phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.
Có thể nói đến 4 vai trò chính của giáo viên:
· Vai trò thứ nhất: “Người cổ vũ”
Giáo viên cần có một thái độ cởi mở, trân trọng đối với những tìm tòi, những giải pháp hay của học sinh, điều đó sẽ có tác động khuyến khích các em rất lớn. Bằng ánh mắt trìu mến, nụ cười khích lệ, giáo viên chuẩn bị cho học sinh bắt tay vào một công việc khó khăn mà các em không cảm thấy lo sợ, lúng túng. Giáo viên cho phép các em được theo đuổi những con đường riêng để đi đến lời giải và chỉ can thiệp khi thật cần thiết. Chính thái độ ấy của giáo viên đã thúc đẩy sự phát triển tư duy sáng tạo của học sinh.
· Vai trò thứ hai: “Người tổ chức”
Giáo viên là người tổ chức cho học sinh làm việc, hoạt động tìm tòi phát hiện chân lý khoa học. Lớp học phải có sự hợp tác học tập giữa tất cả các thành viên, sao cho mỗi học sinh được phát huy hết năng lực và sự sáng tạo của mình, kết hợp hài hòa giữa học từ bạn với học từ giáo viên. Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, giáo viên tổ chức cho học sinh tranh luận, tìm tòi khám phá, phát hiện “cái nút” của bài toán. Học sinh chỉ thực sự hứng thú, hiểu kỹ, nhớ lâu khi chính các em là người tìm ra “chìa khóa” giải bài toán. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh đưa ra được những ý kiến mới mẻ, tìm thấy được những lời giải độc đáo trong một khung cảnh học tập cởi mở và tự do. Ở đó, mọi người đều có cơ hội bộc lộ tối đa năng lực tư duy sáng tạo của mình. Trong khung cảnh ấy giáo viên phải phát động được trí tuệ của học sinh bằng cách kích thích sự suy nghĩ tiếp nối nhằm làm cho các em tích cực suy nghĩ trong một không khí đầy hưng phấn.
Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh làm việc trong các nhóm nhỏ để các em có thể trình bày rõ những ý nghĩ, những quan niệm của mình, đồng thời trao đổi thẳng thắn những điều còn nghi vấn.
· Vai trò thứ ba: “Người thiết kế”
Giáo viên là người thiết kế, xây dựng nội dung giảng dạy, tạo ra các tình huống để học sinh tự giác đảm nhận nhiệm vụ học tập. Trong việc soạn bài giảng, giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến sự phù hợp với các mục tiêu trong nhà trường, yêu cầu của từng tiết học và các quá trình phát triển tâm lý lứa tuổi. Giáo viên cần phải cổ vũ học sinh học tập, tin tưởng vào khả năng trí tuệ của học sinh. Do đó, bằng mọi cách để kích thích tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh. Nếu giáo viên thiết kế được một bài lên lớp, soạn được một nội dung giảng dạy, trong đó sử dụng khéo léo các câu hỏi và bài tập; đáp ứng được nhu cầu phát triển trí tưởng tượng, óc tò mò, sự say mê tìm tòi cái mới của học sinh thì giờ học đó có nhiều khả năng thành công.
· Vai trò thứ tư: “Người đánh giá”
Giáo viên đánh giá, xác nhận kiến thức học sinh thu nhận được và sắp xếp kiến thức đó vào hệ thống tri thức sẵn có của học sinh. Giáo viên phải có đủ năng lực đủ trình độ để nhận ra cái độc đáo, đánh giá đúng đắn giá trị thật sự các sản phẩm sáng tạo của học sinh. Học sinh có thể mất lòng tin, thậm chí có thái độ chống đối không thân thiện nếu các sản phẩm sáng tạo của các em bị đánh giá không đúng. Trong trường hợp học sinh có những ý kiến táo bạo, có những cách giải lạ, khác với suy nghĩ và kinh nghiệm thường gặp, giáo viên phải bình tĩnh nghiên cứu, trân trọng trao đổi thẳng thắn vấn đề, cuối cùng rút ra kết luận chính xác. Sự đánh giá của giáo viên phải thật sự vô tư, khách quan, khoa học. Chỉ có như vậy giáo viên mới có thể là người đóng vai trò trung tâm trong việc dạy sáng tạo.
1.2. Gây hứng thú trong dạy học [2], [4]
1.2.1. Khái niệm hứng thú
Hứng thú là thái độ của cá nhân đối với một đối tượng hay quá trình nào đó đã đem lại những khoái cảm, thích thú và kích thích mạnh mẽ đến tính tích cực cá nhân đòi hỏi họ có thể huy động sinh lực một cách trọn vẹn để thực hiện. 
Gây hứng thú trong dạy học là quá trình người giáo viên tác động vào nội dung học tập, môi trường giúp học sinh thích thú, từ đó học sinh ham thích tìm hiểu để tự bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ. Việc làm này là một điều rất quan trọng, nó góp phần giúp cho quá trình dạy và học đạt được hiệu quả cao.
1.2.2. Cấu trúc của hứng thú
Tiến sĩ tâm lý học N.G.Mavôzôva đã đưa ra quan niệm của mình về cấu trúc của hứng thú gồm 3 yếu tố đặc trưng:
+ Cá nhân nhận thức được đối tượng đã gây ra hứng thú.
+ Có cảm xúc sâu sắc với đối tượng gây ra hứng thú.
+ Cá nhân tiến hành những hoạt động để vươn tới chiếm lĩnh đối tượng đó.
1.2.3. Bản chất của việc gây hứng thú trong dạy học
· Hứng thú là kết quả của sự hình thành và phát triển cá nhân
Hứng thú của con người không phải là những thuộc tính có sẵn hay mang tính bẩm sinh. Việc hình thành hứng thú không phải là quá trình tự phát bên trong của bản thân cá nhân mà nó bị quy định bởi môi trường xã hội xung quanh. Hứng thú kèm theo và ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí cá nhân. Hứng thú như là hiện tượng tâm lý – giáo dục với những tính chất phức tạp bởi vì nó không chỉ phụ thuộc vào đối tượng mà còn phụ thuộc vào con người hướng dẫn, giáo dục, di truyền, khả năng tập trung hứng thú. Hứng thú luôn có khuynh hướng về một đối tượng nhất định, các hứng thú của con người rất đa dạng tùy theo kinh nghiệm và sự phát triển cá nhân.
· Hứng thú có liên quan mật thiết với nhu cầu
Hứng thú là một thuộc tính tâm lý mang tính chất cá nhân và liên quan mật thiết với nhu cầu. Nhu cầu là cái có trước còn hứng thú là cái phát triển trên cơ sở nhu cầu. Tuy nhiên, động lực cơ bản thúc đẩy hoạt động của con người không phải là các nhu cầu mà chính là hứng thú, tình cảm, niềm tin, quan điểm. Đây chính là nguồn mong muốn hành động của con người. Các nhu cầu của con người là cơ sở đầu tiên, là lực thúc đẩy sơ cấp, là nguyên nhân thúc đẩy con người sống và hoạt động. Trên cơ sở nhu cầu mà những yếu tố hứng thú, tình cảm, niềm tin, quan điểm xuất hiện trong đời sống xã hội và trong hoạt động phong phú của con người. 
· Hứng thú nhận thức là động cơ của hoạt động học tập
Trong quá trình dạy học, hứng thú nhận thức được coi là động cơ của hoạt động học tập. Có thể hiểu, động cơ chính là sức hấp dẫn, lôi cuốn của đối tượng mà cá nhân cần chiếm lĩnh để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn của mình. Nói ngắn gọn, người học học vì cái gì thì cái đó chính là động cơ học tập của họ. Tuy nhiên, để có động cơ nói chung hay động cơ học tập nói riêng thì trước hết phải có đối tượng ở bên ngoài chủ thể, có giá trị đối với chủ thể và làm nảy sinh ở chủ thể nhu cầu chiếm lĩnh nó. Khi nhu cầu chiếm lĩnh đối tượng đó được cá nhân ý thức, sẽ trở thành động cơ thúc đẩy, định hướng và duy trì hành động. Trong quá trình dạy học, hứng thú luôn luôn có đối tượng của mình, trong đó thể hiện rõ nét xu hướng ở một lĩnh vực bộ môn xác định mà học sinh muốn ngày một hiểu biết sâu sắc bộ môn đó.
· Hứng thú là một phương tiện dạy học
Trong quá trình dạy học và giáo dục, hứng thú là phương tiện nâng cao tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh giúp cho quá trình này trở nên hấp dẫn hơn, lôi cuốn được sự chú ý tự nhiên đối với các em. Chúng ta không thể truyền đạt tất cả những kiến thức về thế giới xung quanh cho học sinh mà cần phải giúp các em biết lựa chọn những điều cần thiết, có ý nghĩa đối với bản thân để các em chủ động tìm hiểu. Hứng thú nhận thức của học sinh chịu nhiều ảnh hưởng bởi tài nghệ của người giáo viên. Hứng thú sẽ trở thành phương tiện giảng dạy đáng tin cậy khi giáo viên sử dụng cùng với những phương tiện dạy học khác nhằm giúp cho việc nảy sinh cái mới trong sự phát triển tư duy của học sinh.
·  Hứng thú trong dạy học là quá trình tác động từ phía giáo viên và môi trường học tập vào học sinh, khiến các em chú ý, tập trung vào nội dung học tập
Đối tượng gây hứng thú cho học sinh chính là nội dung của môn học, việc tiếp thu những nội dung này là nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động học tập. Người giáo viên cần khai thác nội dung môn học, xây dựng những “ngòi nổ” gây kích thích nhu cầu học tập của các em, giúp các em có sự quan tâm đặc biệt vào nội dung môn học. Việc phát triển hứng thú nhận thức trong học sinh là một quá trình phức tạp trở thành đường lối chung trong việc giáo dục và
phát triển học sinh. 
1.2.4. Các quy luật của việc gây hứng thú trong dạy học
· Sự hứng thú phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và những đặc điểm riêng của mỗi học sinh
Việc hình thành hứng thú bị quy định bởi môi trường xã hội xung quanh chứ không phải là quá trình tự phát bên trong của bản thân mỗi cá nhân. Khi giáo viên khơi dậy sự hứng thú của học sinh trong lớp học, không phải tất cả các em đều hình thành hứng thú giống như nhau về cùng vấn đề đó. Cùng một nội dung, có em cảm thấy rất hứng thú, có em chỉ hơi hứng thú mà thôi nhưng cũng có em chẳng quan tâm, để ý đến. Tùy theo sở thích, kinh nghiệm và sự phát triển cá nhân mà học sinh có khả năng tiếp thu vấn đề giáo viên truyền đạt từ đó có thể gây hứng thú cho các em hay không. Khi học sinh chưa hiểu hoặc đang mơ hồ về vấn đề giáo viên đang trình bày thì các em không thể hứng thú với nó được. Nếu học sinh hiểu được vấn đề giáo viên trình bày nhưng vẫn còn một số nội dung, thông tin các em thấy hấp dẫn, lôi cuốn mà chưa được biết đến hay chưa giải thích được thì các em sẽ bị kích thích để tìm hiểu và đưa ra lời giải cho điều còn thắc mắc đó. Tuy nhiên, học sinh cũng không thể hứng thú với những vấn đề mà các em đã hiểu rõ. Chính vì vậy, người giáo viên cần phải hiểu học sinh của mình về trình độ, sở thích và sự phát triển tâm lý lứa tuổi. Từ đó, giáo viên có thể khai thác nội dung bài học để gây hứng thú được hầu hết các học sinh trong lớp với nhiều mức độ khác nhau theo khả năng tiếp thu của các em.
· Quá trình hứng thú của học sinh phụ thuộc vào các điều kiện trong quá trình diễn ra
Môi trường học tập tốt thật sự cần thiết đối với học sinh, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu bài học và hứng thú với nội dung hơn. Vì thế, nhà trường và giáo viên cần lưu ý tạo cho các em học sinh một môi trường học tập trong lành. Như vậy, quá trình gây hứng thú cho học sinh trong khi giảng dạy sẽ đạt kết quả khả quan hơn.
· Quá trình hứng thú của học sinh gắn liền với nhu cầu cá nhân và động cơ học tập
Mỗi học sinh có những nhu cầu cá nhân và động cơ học tập riêng. Các em đến trường đều với mục đích chung là tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, đằng sau mục đích chung này, mỗi học sinh có nhu cầu và động cơ học tập khác nhau. Từ đó, các em có những thái độ học tập và tình cảm riêng đối với từng nội dung của môn học. Tùy theo nhu cầu cá nhân và động cơ học tập mà học sinh có những hứng thú trong học tập không giống nhau. Nếu giáo viên hiểu được những nhu cầu cá nhân cũng như động cơ học tập của các em thì việc xây dựng nội dung gây hứng thú trong quá trình dạy học càng đạt hiệu quả cao. Khi nội dung gây hứng thú của giáo viên không phù hợp với nhu cầu cá nhân cũng như động cơ học tập của các em thì quá trình hứng thú này dễ bị dập tắt, không có hiệu quả.
· Thỏa mãn hứng thú không đạt đến trạng thái bão hòa
Hứng thú không giống như những thuộc tính tâm lý khác của con người. Khi học sinh thỏa mãn, đạt được cảm giác hứng thú, chúng sẽ không dừng lại ở cảm giác đó. Ngược lại, các em sẽ có nguyện vọng tìm hiểu, nắm kiến thức với một kích thích mới, tìm nguồn hứng thú mới. Cứ thế, quá trình này cứ liên tục diễn ra mà không có điểm dừng. Vì thế, khi giáo viên gây hứng thú, học sinh được thỏa mãn hứng thú của mình ngay tại thời điểm đó. Nhưng quá trình này không kết thúc, hay có thể hiểu là hứng thú của các em chưa đạt đến được trạng thái bão hòa. Quá trình hứng thú khác lại hình thành, tiếp tục diễn ra giúp các em tìm đến với những điều kiện mới để thỏa mãn hứng thú khác của mình. Điều này rất cần thiết trong hoạt động dạy học, nếu giáo viên giúp học sinh tìm được hứng thú về một vấn đề thì các em sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm để thỏa mãn sự hứng thú của mình về những thông tin liên quan đến vấn đề đó. Như vậy, học sinh sẽ nâng cao tinh thần tự học, ham hiểu biết để mở rộng tri thức.
1.2.5. Tác dụng của việc gây hứng thú trong dạy học hóa học
Hóa học là môn khoa học lý thuyết và thực nghiệm. Kiến thức hóa học rộng lớn không chỉ bao gồm những quy luật, định luật, học thuyết cơ bản mà còn bao gồm cả những nội dung thực nghiệm cần học sinh nắm bắt. Gây hứng thú trong dạy học hóa học tạo nguồn kích thích tới học sinh, từ đó các em thêm say mê tìm hiểu môn hóa học và đem lại hiệu quả trong việc tìm tòi, tiếp thu kiến thức. Việc gây hứng thú trong dạy học mang lại một số tác dụng đặc biệt như:
- Là yếu tố cần thiết cho sự phát triển nhân cách, tri thức và nhận thức của học sinh.
- Làm chỗ dựa cho sự ghi nhớ, cho phép học sinh duy trì sự chú ý thường xuyên và cao độ vào kiến thức bài học.
- Làm cho hoạt động học trở nên hấp dẫn hơn vì các em được duy trì trạng thái tỉnh táo của cơ thể, giúp học sinh phấn chấn vui tươi, học tập lâu mệt mỏi.
- Ảnh hưởng đến tính chất, cường độ, diễn biến, kết quả của dạy và học giúp cho hiệu quả của hoạt động này được nâng cao.
- Tạo ra và duy trì tính tích cực nhận thức, tích cực hoạt động tiếp thu, tìm hiểu kiến thức.
- Đóng vai trò trung tâm, tạo động cơ trong các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo, làm cho hiệu quả của hoạt động học tập được nâng cao.
1.3. Các nhóm biện pháp gây hứng thú trong dạy học hóa học [2], [4]
1.3.1. Gây hứng thú bằng cách sử dụng phương tiện dạy học
Việc sử dụng phương tiện dạy học vào trong quá trình giảng dạy không những có tác dụng gây hứng thú cho học sinh mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của người giáo viên. Việc sử dụng phương tiện trong giảng dạy hóa học thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng quá trình dạy học và giúp cho học sinh thêm yêu thích môn hóa học. Hóa học là khoa học thực nghiệm. Chính vì vậy, việc sử dụng phương tiện dạy học là điều rất cần thiết. 
Một số biện pháp cụ thể:
- Gây hứng thú bằng cách sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy.
- Gây hứng thú bằng cách khai thác, sử dụng phần mềm hóa học.
- Gây hứng thú bằng cách sử dụng trình diễn đa phương tiện.
- Gây hứng thú bằng việc sử dụng những đoạn phim hay về hóa học.
- Gây hứng thú bằng cách khai thác, sử dụng những tiện ích của máy vi tính và internet.
- Gây hứng thú bằng cách sử dụng sơ đồ, hình vẽ và tranh ảnh.
1.3.2. Gây hứng thú khi khai thác các thủ pháp về tâm lý
Dạy học là một nghệ thuật. giáo viên đứng trên bục giảng giống như nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù, giáo viên có vốn hiểu biết càng rộng thì kết quả dạy học sẽ càng cao. Tuy nhiên, những phương pháp dạy học hay kiến thức dù có rộng lớn bao nhiêu cũng sẽ dễ trở thành máy móc nếu người giáo viên không có những thủ pháp về tâm lý, hay còn gọi là tính sáng tạo nghệ thuật dạy học. Chính vì vậy, khi gây hứng thú cho học sinh của mình, giáo viên cần quan tâm nhiều đến các thủ pháp tâm lý cần thể hiện. 
Một số biện pháp cụ thể:
- Gây hứng thú bằng cách khai thác những câu chuyện vui.
- Gây hứng thú bằng những lời dẫn bài lý thú.
- Gây hứng thú khi xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh.
1.3.3. Gây hứng thú bằng việc khai thác các nguồn kiến thức về hóa học
Kiến thức hóa học vô cùng rộng lớn và hấp dẫn. Nếu người giáo viên biết khai thác nguồn kiến thức này một cách hiệu quả thì sẽ giúp cho học sinh yêu thích môn học. Từ đó, các em hứng thú, say mê tìm hiểu thêm những kiến thức mà giáo viên không có điều kiện cung cấp. 
Một số biện pháp cụ thể:
- Gây hứng thú bằng việc khai thác những thông tin mới lạ về hóa học.
- Gây hứng thú bằng việc giới thiệu những kiến thức lịch sử của hóa học.
- Gây hứng thú bằng việc gắn kiến thức bài giảng với thực tế cuộc sống.
1.3.4. Gây hứng thú bằng việc sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học
Trong quá trình dạy học môn hóa học, người giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp với nhau để đạt hiệu quả cao. Giáo viên nên thường xuyên thay đổi các phương pháp cho phù hợp với nội dung cần truyền đạt để giúp cho học sinh hứng thú trong quá trình tiếp nhận tri thức. Tránh để cho các em bị rơi vào tâm trạng nhàm chán, không khí lớp học nặng nề, giảm sút khả năng tiếp nhận tri thức.
Một số biện pháp cụ thể: 
- Gây hứng thú bằng việc sử dụng các phương pháp kích thích tư duy học sinh.
- Gây hứng thú bằng việc phối hợp các phương pháp dạy học.
- Gây hứng thú bằng việc liên hệ hóa học với các môn học khác.
- Gây hứng thú bằng cách cho học sinh tự khám phá về hóa học.


1.3.5. Gây hứng thú bằng cách tổ chức các hoạt động dạy học
Giáo viên là người tổ chức hoạt động cho mỗi cá nhân và tập thể trong những điều kiện sư phạm khác nhau. Chính vì vậy, năng lực tổ chức hoạt động dạy học đóng phần quan trọng trong nhóm năng lực của người giáo viên. Để gây hứng thú cho học sinh khi tổ chức các hoạt động dạy học đòi hỏi người giáo viên phải lên kế hoạch, xây dựng nội dung chi tiết một cách cẩn thận. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, người giáo viên phải là người dẫn đường, định hướng cho tất cả các em để học sinh nào cũng được hoạt động, phát huy năng lực cá nhân và có thể nắm bắt kiến thức một cách trọn vẹn.
Một số biện pháp cụ thể:
- Gây hứng thú bằng cách tổ chức hoạt động ngoại khóa.
- Gây hứng thú bằng cách tổ chức thi “Đố vui hóa học”.
- Gây hứng thú bằng cách tổ chức trò chơi dạy học.
- Gây hứng thú bằng cách khai thác, tổ chức hoạt động nhóm.
1.4. Trắc nghiệm [5]
1.4.1. Khái niệm 
Trắc nghiệm là một phương thức để đo lường khả năng của người học, ở bất cứ cấp học nào, bất cứ môn học nào, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội.
1.4.2. Chức năng của trắc nghiệm
Giáo viên sử dụng trắc nghiệm nhằm:
- Cung cấp thông tin ngược chiều để điều chỉnh phương pháp nội dung cho phù hợp.
- Khảo sát kết quả học tập của một số đông học sinh, có thể sử dụng lại bài khảo sát vào thời điểm khác.
- Nắm bắt được trình độ của học sinh, từ đó đưa ra quyết định nên dạy những gì và dạy bắt đầu từ đâu.
- Khuyến khích học sinh rèn luyện tính năng động, chủ động, sáng tạo trong học tập.
- Nâng cao hiệu quả giảng dạy.
1.4.3. Trắc nghiệm khách quan
a. Khái niệm 
Là phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 
b. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có thể chia làm 5 loại chính sau:
· Câu trắc nghiệm "đúng- sai”
Câu này được trình bày dưới dạng câu phát biểu và học sinh trả lời bằng cách lựa chọn một trong hai phương án đúng hoặc sai.
Ưu điểm: Câu trắc nghiệm đúng-sai là loại câu đơn giản dùng để trắc nghiệm kiến thức về
những sự kiện. Vì vậy soạn loại câu hỏi này tương đối dễ dàng, ít phạm lỗi, mang tính khách quan khi chấm.
 Nhược điểm: Học sinh có thể đoán mò vì vậy độ tin cậy thấp, dễ tạo điều kiện cho học sinh học thuộc lòng hơn là hiểu.
· Câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn
Câu trắc nghiệm có nhiều câu trả lời để lựa chọn là loại câu được dùng nhiều nhất và có hiệu quả nhất. Một câu hỏi nhiều câu trả lời đòi hỏi học sinh tìm ra câu trả lời đúng nhất trong nhiều khả năng trả lời có sẵn, các khả năng, các phương án trả lời khác nhau nhưng đều có vẻ hợp lý (hay còn gọi là các câu nhiễu).
Ưu điểm: 
- Độ tin cậy cao hơn so với các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan khác.
- Tính giá trị tốt hơn vì bài trắc nghiệm có nhiều câu trả lời, nên có thể đo được các khả
năng nhớ, tổng quát hoá.
Nhược điểm:
- Loại câu này khó soạn và phải tìm cho được câu trả lời đúng nhất, còn những câu còn lại gọi là câu nhiễu thì cũng có vẻ hợp lý. 
· Câu trắc nghiệm ghép đôi
Đây là loại hình đặc biệt của loại câu câu hỏi nhiều lựa chọn, trong đó học sinh tìm cách ghép những câu trả lời ở cột này với các câu hỏi ở cột khác sao cho phù hợp.
Ưu điểm: Nó đặc biệt hữu hiệu trong việc đánh giá khả năng nhận biết các hệ thức hay lập các mối tương quan.
Nhược điểm: Loại câu trắc nghiệm ghép đôi không thích hợp cho việc vận dụng các kiến thức, để soạn loại câu hỏi này đòi hỏi nhiều công phu.
 
· Câu trắc nghiệm điền khuyết
Đây là câu hỏi trắc nghiệm khách quan mà học sinh phải điền từ hoặc cụm từ thích hợp với các chỗ để trống.
Có 2 cách xây dựng dạng này:
- Cho trước từ hoặc cụm từ để học sinh chọn.
- Không cho trước để học sinh phải tự tìm. 
Ưu điểm: Học sinh không có cơ hội đoán mò mà phải nhớ ra, nghĩ ra, tự tìm ra câu trả lời. 
Nhược điểm: Khi soạn loại câu này thường dễ mắc sai lầm là người soạn thường trích nguyên văn các câu từ sách giáo khoa.
· Câu hỏi bằng hình vẽ
Trên hình vẽ sẽ cố ý để thiếu hoặc chú thích sai, yêu cầu học sinh chọn một phương án đúng hay đúng nhất trong số các phương án đã đề ra, bổ sung hoặc sửa chữa sao cho hoàn chỉnh, loại câu hỏi này được sử dụng khi kiểm tra kiến thức thực hành hoặc quan sát thí nghiệm của học sinh.
c. Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan
 Ưu điểm
- Trong một thời gian ngắn có thể kiểm tra được nhiều kiến thức đối với nhiều học sinh.
- Gây hứng thú và tích cực học tập của học sinh.
- Giúp học sinh phát triển kĩ năng nhận biết, hiểu, ứng dụng và phân tích.
Nhược điểm
- Trắc nghiệm khách quan không cho phép kiểm tra năng lực diễn đạt, khả năng lập luận của học sinh.
- Trắc nghiệm khách quan không cho phép kiểm tra khả năng sáng tạo chủ động, trình độ tổng hợp kiến thức, cũng như phương pháp tư duy, suy luận, giải thích, chứng minh của học sinh. 
- Học sinh có thể chọn đúng ngẫu nhiên.


Chương 2: Thực trạng của vấn đề

2.1. Tình hình học tập của học sinh
Học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề là đối tượng “người lớn trẻ con”, tâm lý rất phức tạp. Học sinh ở hệ đào tạo này có ý thức học tập chưa cao và thái độ tuân thủ nội quy học đường còn rất kém. Số lượng học sinh có học lực yếu rất nhiều, không chịu khó lắng nghe giảng bài, không tích cực trả lời các câu hỏi và không làm bài tập tại lớp, thường xuyên vắng học, không chịu khó tự học và cũng không hỏi giáo viên và các bạn trong lớp. Nói chung, học sinh rất thờ ơ với việc học tập.
2.2. Tình hình giảng dạy của giáo viên
· Thuận lợi
· Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường.
· Được sự động viên và giúp đỡ của các đồng nghiệp trong tổ bộ môn hóa và Trưởng Khoa Khoa học cơ bản.
· Được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.
· Được sự giúp đỡ của phòng thanh tra giáo dục - công tác sinh viên.
· Giáo viên có chuẩn bị bài giảng, giáo án chu đáo và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy.
· Giáo viên luôn nhiệt tình, kiên nhẫn, từng bước giúp học sinh nắm được kiến thức của môn học và làm thay đổi thái độ của học sinh trong học tập.
· Khó khăn
· Mặc dù giáo viên luôn nhiệt tình và đầy tâm huyết khi lên lớp, song hiệu quả trong công tác giảng dạy chưa thật sự như mong muốn vì số lượng học sinh có học lực yếu rất nhiều nhưng chưa tích cực trong quá trình học tập.
· Khối lượng kiến thức của môn học nhiều và khó so với năng kực học tập của học sinh. 
· Môn học chưa tạo được sự hứng thú cho các em.
· Lớp có số lượng học sinh nhiều nên việc tổ chức quá trình dạy và học chưa đạt hiệu quả cao.
· Học sinh thường xuyên vắng học và không tích cực tham gia vào buổi học.
· Lớp học chưa được trang bị máy chiếu để phục vụ cho giảng dạy.  
Chương 3: Biện pháp tổ chức cuộc thi 
nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh 

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc gây hứng thú trong dạy học ở học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề. Vì vậy, tôi chọn biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là có sử dụng các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh.
3.1. Câu hỏi dạy học 
Là những câu hỏi hoặc yêu cầu có tính chất hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức, giúp giáo viên kiểm tra kiến thức của học sinh hoặc tạo ra những tương tác tâm lý tích cực khác giữa giáo viên và học sinh nhằm hoàn thành mục tiêu dạy học.
Đặt câu hỏi là một trong những cách dạy học cơ bản mà qua đó giáo viên có thể kích thích việc học và suy nghĩ của học sinh
3.2. Vai trò của việc sử dụng câu hỏi trong dạy học 
3.2.1. Đối với học sinh 
- Phương pháp đặt câu hỏi là một hoạt động thú vị và sôi nổi đối với học sinh. Các em được chủ động tham gia vào bài giảng chứ không chỉ thụ động ngồi nghe và cách giảng có đặt câu hỏi kích thích được sự tò mò, gây hứng thú nhận thức cho học sinh. 
- Giúp học sinh khám phá tri thức. Đây là mục tiêu đòi hỏi học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức mới phải trải qua giai đoạn tìm tòi, nghiên cứu, không đơn thuần là tiếp thu kiến thức một cách bị động. 
- Giúp học sinh phát triển được tư duy. Chính vì thế, để đánh giá bộ câu hỏi có chất lượng hay không người ta quan tâm đến tiêu chuẩn này. 
- Giúp học sinh biết được là các em đã hiểu được kiến thức của bài học. Không có gì có thể động viên các em bằng tâm trạng thỏa mãn có được khi trả lời đúng một câu hỏi, và nhận ngay lời khen của giáo viên. Đó là một phần thưởng rất có giá trị khuyến khích học sinh. 
3.2.2. Đối với giáo viên 
- Việc sử dụng câu hỏi trong dạy học là một trong những phương pháp chính làm cho bài giảng của giáo viên sống động hơn. 
- Câu hỏi giúp giáo viên khám phá được thái độ học tập của học sinh. Từ đó có những phương pháp để khuyến khích, động viên học sinh chú ý hơn trong giờ học. 
- Câu hỏi dạy học là phương tiện hữu hiệu, giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới. 
- Câu hỏi dạy học là công cụ giúp giáo viên phát hiện những chỗ mà học sinh hiểu sai, những lỗ hổng kiến thức đồng thời đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh một cách nhanh chóng. Nhờ đó, giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. 
- Dạy học bằng cách đặt câu hỏi còn đảm bảo tốc độ bài giảng phù hợp với học sinh, nội dung bài giảng đi đúng trọng tâm. 
- Câu hỏi còn là một trong những biện pháp giúp giáo viên tạo động cơ học tập và gây hứng thú cho học sinh. 
3.3. Quy trình thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học 
Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học
Đây là vấn đề then chốt khi thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học vì nó quyết định nội dung, các phương pháp dạy học, cùng các hoạt động của giáo viên và học  sinh. 
Bước 2: Xác định kiến thức liên quan và điều kiện dạy học 
Đặt câu hỏi phải dựa vào những kiến thức mà học sinh đã được học, bản thân học sinh có thể trả lời những câu hỏi của giáo viên thông qua đó mà tiếp thu kiến thức. Giáo viên đặt câu hỏi vừa sức, những câu hỏi vui để tạo hứng thú trả lời cho học sinh. 
Bước 3: Xác định các phương pháp dạy học sẽ tiến hành
Việc xác định các phương pháp dạy học sao cho đơn giản, phù hợp, vui vẻ, gây hứng thú cho học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới hiệu quả. 
Bước 4: Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học 
Giáo viên thiết kế bộ câu hỏi tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra như đơn giản, phù hợp, vui vẻ, gây hứng thú cho học sinh. 
Bước 5: Chia sẻ và tranh thủ sự góp ý của đồng nghiệp 
Phản biện với các đồng nghiệp về độ chính xác và tính khả thi. 
Bước 6: Thử nghiệm trước khi sử dụng chính thức
Bộ câu hỏi sẽ được thử nghiệm thực tế trên lớp để đánh giá tính hiệu quả. 
Bước 7: Chỉnh sửa và hoàn thiện bộ câu hỏi cho từng bài học
 Bộ câu hỏi cần phải chỉnh sửa và hoàn thiện nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.
3.4. Quy trình tổ chức cuộc thi
Bước 1: Chuẩn bị 
Mỗi buổi lên lớp giáo viên chuẩn bị sẵn bộ câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là có sử dụng các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Bước 2: Đặt câu hỏi 
Sau mỗi nội dung học và kết thúc bài học, giáo viên tiến hành thi đố vui bằng cách đặt các câu hỏi. Giáo viên cần giữ thái độ hỏi vui vẻ, cởi mở, để học sinh có cảm giác tự tin, thoải mái, không lo lắng khi trả lời. Giáo viên phải luôn quan tâm thực sự đến tất cả học sinh trong lớp, không nên chỉ tập trung vào những học sinh khá, giỏi. Giáo viên cần phải động viên, khích lệ những học sinh có học lực kém trả lời các câu hỏi và cần có những lời khen thích hợp để giúp tất cả học sinh hào hứng tham gia buổi học. 
Bước 3: Học sinh suy nghĩ tìm câu trả lời 
Giáo viên phải dành thời gian cho học sinh suy nghĩ trả lời. Giáo viên hãy vui vẻ, tươi cười trong khi đợi các em trả lời, nhằm giúp học sinh hào hứng tham gia. 
Bước 4: Mời học sinh trả lời 
Giáo viên cho học sinh tự xung phong trả lời, hoặc gọi ngẫu nhiên vài học sinh trả lời câu hỏi, hoặc có thể gọi tất cả học sinh trong lớp đưa ra đáp án riêng của mình. Đối với các bạn học sinh có học lực kém và thụ động không muốn tham gia trả lời thì giáo viên nên gọi các em trả lời các câu hỏi đơn giản và có tính chất vui, gắn liền với cuộc sống để giúp các em có hứng thú khi tham gia trả lời câu hỏi.
Bước 5: Khẳng định và khen thưởng
Giáo viên đưa ra câu trả lời đúng, giải thích một cách rõ ràng, chính xác và thuyết phục. 
Những lời nhận xét của giáo viên về câu trả lời của học sinh nên tập trung vào năng lực của học sinh, chứ không phê phán. Nếu giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh là chưa đúng thì phải chỉ rõ chỗ chưa đúng, chỉ như thế học sinh mới tiến bộ được. Giáo viên cũng nên biểu dương ý kiến và nỗ lực của các em phát biểu xây dựng bài, cho dù câu trả lời của các em là sai. 
Giáo viên cần có sự khen thưởng dưới nhiều hình thức như: điểm cộng cho tất cả các bạn trả lời đúng câu trả lời. Những điều đó sẽ có tác dụng rất lớn và khuyến khích các em tích cực tham gia buổi học. 
3.5. Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học [6]
Sau đây là bộ câu hỏi được dùng để thử nghiệm.
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ
Bài 1: Thành phần nguyên tử
Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và proton. 	B. proton và nơtron.
C. nơtron và electron. 	D. electron, proton và nơtron.
Đáp án: B
Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và proton. 	B. proton và nơtron.
C. electron và nơtron. 	D. electron, proton và nơtron.
Đáp án: D
Câu 3: Phát biểu đúng là:
A. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron.
B. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của electron.
C. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của nơtron.
D. Khối lượng của một nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tử.
Đáp án: C
Câu 4: Trong nguyên tử hạt nào không mang điện ?
A. Nơtron.		B. Proton.		C. electron		D. Cả A và B.
Đáp án: A
Câu 5: Trong nguyên tử hạt nào mang điện dương ?
A. Nơtron.		B. Proton.		C. electron		D. Cả A và B.
Đáp án: B
Câu 6: Trong nguyên tử hạt nào mang điện âm ?
A. Nơtron.		B. Proton.		C. electron		D. Cả A và B.
Đáp án: C


Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Đồng vị
Câu 1: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. Số khối.		B. Số nơtron.		C. Số proton.		D. Số nơtron và số proton.
Đáp án: C
Câu 2: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết
A. Số khối.					C. Nguyên tử khối của nguyên tử.
B. Số hiệu nguyên tử Z.			D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.
Đáp án: D
Câu 3: Phát biểu đúng là:
A. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số electron.
B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton.
C. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron.
D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.
Đáp án: C
Câu 4: Một nguyên tử có 8 proton, 8 nơtron, và 8 electron. Nguyên tử
đồng vị với nó là nguyên tử có
A. 8p, 8n, 9e. 	B. 8p, 9n, 9e.
C. 9p, 8n, 9e. 	D. 8p, 9n, 8e.
Đáp án: D
Câu 5 Ký hiệu  . Hãy cho biết phát biểu đúng :
A. Số khối là 24. 		B. Số nơtron là 12.
C. Số proton là 12. 		D. Tất cả đều đúng.
Đáp án: D
Bài 3: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Câu 1: Số electron tối đa trong phân lớp f và phân lớp p lần lượt là:
A. 10 ; 14. 		B. 14 ; 6. 		C. 6 ; 14. 		D. 10 ; 18.
Đáp án: B

Câu 2: Nguyên tử  có cấu hình electron: 1S2  2S2 2P6  3S2  3P1. Lớp ngoài cùng của nguyên tử có bao nhiêu electron?
A. 1. 		B. 2. 		C. 3. 		D. 4.
Đáp án: C
Câu 3: Nguyên tử  có cấu hình electron là
A. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1. 			B. 1S2 2S2 2P6.
C. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2. 			D. 1S2 2S2 2P5.
Đáp án: D
CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Bài 5: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Câu 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là
A. 3.			B. 5.			C. 6.			D. 7.
Đáp án: C
Câu 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là
A. 3 và 2.		B. 3 và 4.		C. 4 và 4		D. 4 và 3.
 Đáp án: B
Câu 3: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A, B và C.
Đáp án: D
Câu 4: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:
A. Số electron như nhau.		C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.
B. Số lớp electron như nhau.	D. Cùng số electron S hay P.
Đáp án: C


Câu 5: Trong một chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
C. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim.
D. Cả B và C.
Đáp án: D
Câu 6: Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố.
A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
C. Giảm theo chiều giảm của tính kim loại.
D. Cả A và C.
Đáp án: A
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7: Liên kết ion
Câu 1: Liên kết ion là liên kết được tạo thành
A. Bởi cặp e chung giữa 2 nguyên tử kim loại.
B. Bởi cặp e chung giữa 1 nguyên tử kim loại và 1 nguyên tử phi kim.
C. Bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
D. Bởi cặp e chung giữa 2 nguyên tử phi kim.
Đáp án: C
Câu 2: Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do
A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.
B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.
C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.
D. Na  Na+ + e  	;	Cl + e  Cl– 	    ;	Na+  +  Cl –   NaCl	
Đáp án: D
Câu 3: Muối ăn ở thể rắn là
A. Các phân tử NaCl.
B. Các ion Na+ và Cl– 
C. Các tinh thể hình lập phương, trong đó các ion Na+ và Cl– được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.
D. Cả A và B
Đáp án: C
Câu 4: Tại sao kim cương lại rất cứng ?
A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.
B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.
C. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.
D. Tất cả câu trên.
 Đáp án: D
Bài 8: Liên kết cộng hóa trị
Câu 1: Liên kết cộng hóa trị là liên kết
A. Giữa các phi kim với nhau.
B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.
C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.
D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Đáp án: D
Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.
B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.
C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.
D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.
Đáp án: B
Câu 3: Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho
A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.
B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.
C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.
D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.
Đáp án: A
Bài 9: Hóa trị và số oxi hóa
Câu 1: Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2– và HNO3 lần lượt là 
A. +5, -3, +3			C. +3, -3, +5
B. -3, +3, +5			D. +3, +5, -3
Đáp án: B
Câu 2: Số oxi hóa của Mn và Fe3+ lần lượt là
A. 0, +3			C. +3, +5
B. +3, 0			D. +5, +3
Đáp án: A
Câu 3: Điện hóa trị của Na trong NaCl và Al trong Al2O3 lần lượt là
A. +1, +3			C. +1, +2
B.   0, +3			D. -1, +3
Đáp án: A
Câu 4: Cộng hóa trị của C và H trong CH4 lần lượt là
A. +1, +4			C. +1, +2
B.   4, 1			D.   0, 4
Đáp án: B
CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
Bài 11: Phản ứng oxi hóa – khử
Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
A. 2HgO  2Hg + O2
B. CaCO3  CaO + CO2  
C. 2Al(OH)3  Al2O3  + 3H2O
D. Tất cả câu trên
Đáp án: A
Câu 2: Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
A. HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O
B. N2O5 + H2O  2HNO3  
C. 2HNO3  + 3H2S  3S + 2NO + 4 H2O
D. Tất cả câu trên
Đáp án: C
Câu 3: NO2 đóng vai trò gì trong phản ứng sau đây
3NO2 + H2O  2HNO3  + NO
A. Là chất oxi hóa.
B. Là chất khử.
C. Là chất oxi hóa, đồng thời cũng là chất khử.
D. Không là chất oxi hóa, cũng không là chất khử.  
Đáp án: C
Bài 12: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Câu 1: Cho phản ứng: 2Na + Cl2  2NaCl , trong phản ứng này, nguyên tử Natri
A. Bị oxi hóa.		C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.
B. Bị khử.			D. Không bị oxi hóa, không bị khử.
Đáp án: A
Câu 2: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là
A. Tạo ra kết tủa.
B. Tạo ra chất khí.
C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.
D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.
Đáp án: D
Câu 3: Cho phản ứng: Cu + 2FeCl3  2FeCl2 + CuCl2 , trong phản ứng này, nguyên tử Cu là
A. Chất khử.
B. Chất oxi hóa.
C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
D. Không là chất khử, không là chất oxi hóa.
Đáp án: A

Câu 4: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là phản ứng oxi hóa khử ?
A. Phản ứng hóa hợp.		C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.
B. Phản ứng phân hủy.		D. Phản ứng trao đổi.
Đáp án: D
Câu 5: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử ?
A. Phản ứng hóa hợp.		C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.
B. Phản ứng phân hủy.		D. Phản ứng trao đổi.
Đáp án: C
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN
Bài 14: Khái quát về nhóm halogen – Clo
Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?
A. Fe.			B. Zn.			C. Cu.			D. Ag
Đáp án: B
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen F, Cl, Br và I ?
A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1 electron.
B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro.
C. Có số oxi hóa là  –1 trong mọi hợp chất.
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
 Đáp án: C
Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen F2, Cl2, Br2 và I2 
A. Ở điều kiện thường là chất khí.			C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
B. Có tính oxi hóa mạnh.				D. Tác dụng mạnh với nước.
Đáp án: D
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, khí Clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây ?
A. NaCl.		B. HCl.		C. KClO3.		D. KMnO4.
Đáp án: B
Bài 15: Hidro Clorua – Axit Clohidric – Muối Clorua
Câu 1: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của hiđro clorua
A. Là axit mạnh
B. Là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí.
C. Là chất khí màu vàng.
D. Là chất khí màu đỏ nâu.
Đáp án: B
Câu 2: Hãy cho biết dung dịch nào có thể nhận biết được ion clorua
A. Dung dịch AgNO3.		C. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NaOH.		D. Dung dịch KMnO4.
Đáp án: A
Câu 3: Axit Clohidric có tính chất hóa học là
A. Tính Axit.				C. Tính khử.
B. Tính oxi hóa.			D. Cả A và C.
Đáp án: D
Câu 4: Trong dịch vị dạ dày có axit nào sau đây:
A. H2SO4.		B. HCl.		C. HNO3.		D. HF.
Đáp án: B
Câu 5: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.
C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi không phải là muối.
Đáp án: B
Bài 16: Flo – Brom - Iot
Câu 1: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của F2
A. Là khí không màu.			C. Là chất khí màu vàng
B. Là khí màu lục nhạt, rất độc.		D. Là chất khí màu đỏ nâu
Đáp án: B

Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh ?
A. HCl.		B. H2SO4.		C. HNO3.		D. HF.
Đáp án: D
Câu 3: Làm thế nào để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl.
A. Dùng quỳ tím.				C. Dùng dung dịch AgNO3.
B. Dùng dung dịch HCl.			D. Dùng dung dich NaOH.
Đáp án: C
Câu 4: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của Br2
A. Là chất lỏng không màu.		C. Là chất khí màu vàng.
B. Là khí màu lục nhạt, rất độc.		D. Là chất lỏng màu đỏ nâu.
Đáp án: D
Câu 5: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của I2
A. Là chất lỏng không màu.
B. Là chất rắn màu vàng.
C. Là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím.
D. Là chất lỏng màu đỏ nâu.
Đáp án: C
Câu 6: Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ?
A. HCl, HBr, HI, HF.			C. HI, HBr, HCl, HF.
B. HBr, HI, HF, HCl.			D. HF, HCl, HBr, HI.
Đáp án: D
Câu 7: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ?
A. NaF.		B. NaCl.		C. NaBr.		D. NaI.	
Đáp án: A
Câu 8: Nguyên tố nào có trong kem đánh răng giúp chống sâu răng ?
A. Flo		B. Clo		C. Brom	D. Iot
Đáp án: A
Câu 9: Trong muối ăn có nguyên tố nào giúp phòng bệnh bướu cổ ?
 A. Flo		B. Clo		C. Brom	D. Iot
Đáp án: D
Câu 10: Chất nào sau đây rất cần thiết cho cơ thể con người ?
A. Sắt			B. canxi		C. Iot			D. Cả A, B và C
CHƯƠNG VI: NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Bài 18: Oxi – Ozon
Câu 1: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của O2
A. Là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Là khí màu lục nhạt, rất độc.
C. Là chất khí màu vàng.
D. Là chất khí màu xanh nhạt.
Đáp án: A
Câu 2: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của O3
A. Là chất khí không màu.			C. Là chất khí màu vàng.
B. Là khí màu lục nhạt, rất độc.		D. Là chất khí màu xanh nhạt.
Đáp án: D
Câu 3: Chất khí nào sau đây tham gia tạo tầng ozon bảo vệ con người.
A. F2.			B. Cl2.			C. O2.			D. CO2.
Đáp án: C
Câu 4: Trong khí quyển trái đất, chất khí nào chiếm nhiều nhất ?
A. H2.			B. N2.			C. O2.			D. CO2.
Đáp án: B
Câu 5: Điện phân nước thu được chất khí nào ?
 A. H2.			B. CO2.		C. O2.			D. Cả A và C
Đáp án: D
Câu 6: Khí oxi không phản ứng được với kim loại nào ?
A. Na.			B. Fe.			C. Al 			D. Ag.
Đáp án: D
Câu 7: Trong khí quyển trái đất, chất khí nào có vai trò quan trọng đối với sự sống của người và động vật ?
A. H2.			B. N2.			C. O2.			D. CO2.
Đáp án: C
Bài 19: Lưu Huỳnh
Câu 1: Đơn chất lưu huỳnh khi tham gia phản ứng hóa học thì có tính chất gì ?
A. Tính axit.		B. Tính khử.		C. Tính oxi hóa.		D. Cả B và C.
Đáp án: D
Câu 2: Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?
A. Cl2, O3, S.					C. Na, F2, S.	 
B. S, Cl2, Br2.				D. Br2, O2, Ca
Đáp án: B
Câu 3: Phần lớn lưu huỳnh khai thác được dùng để sản xuất chất nào sau đây:
A. SO2		B. H2S		C. SO3		D. H2SO4 
Đáp án: D
Bài 20: Hidro Sunfua – Oxit của lưu huỳnh
Câu 1: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của hidro sunfua (H2S) ?
A. Là chất khí không màu, mùi trứng thối
B. Là chất khí không màu, mùi hắc.
C. Là chất lỏng màu vàng.
D. Là chất khí màu xanh nhạt.
Đáp án: A
Câu 2: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của lưu huỳnh đioxit (SO2) ? 
A. Là chất khí không màu, mùi trứng thối	C. Là chất lỏng màu vàng.
B. Là chất khí không màu, mùi hắc.		D. Là chất khí màu xanh nhạt.
Đáp án: B
Câu 3: Hãy cho biết tính chất nào sau đây là của lưu huỳnh trioxit (SO3) ? 
A. Là chất khí không màu, mùi trứng thối	C. Là chất lỏng màu vàng.
B. Là chất khí không màu, mùi hắc.		D. Là chất khí màu xanh nhạt.
Đáp án: C
Câu 4: Hãy cho biết H2S có tính chất gì sau đây:
A. Tính khử.				C. Có tính oxi hóa và tính khử.
B. Tính oxi hóa.			D. Không có tính oxi hóa và không có tính khử.
Đáp án: A
Câu 5: Hãy cho biết SO2 có tính chất gì sau đây:
A. Tính khử.				C. Có tính oxi hóa và tính khử.
B. Tính oxi hóa.			D. Không có tính oxi hóa và không có tính khử.
Đáp án: C
Bài 21: Axit Sunfuric – Muối Sunfat
Câu 1: Dung dịch Axit Sunfuric loãng có những tính chất nào sau đây:
A. Đổi màu quỳ tím thành đỏ.
B. Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng khí hiđro.
C. Tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối.
D. Tất cả các câu trên.
 Đáp án: D
Câu 2: Dung dịch Axit Sunfuric đặc có những tính chất nào sau đây:
A. Tính axít mạnh.				C. Tính háo nước.
B. Tính oxi hóa mạnh.			D. Tất cả các câu trên.
Đáp án: D
Câu 3: Hãy cho biết dung dịch nào sau đây có thể nhận biết Ion Sunfat ?
A. Dung dịch NaOH.			B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch BaCl2.				D. Dung dịch NaCl. 
Đáp án: C



Chương 4: Thực nghiệm sư phạm

4.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm để xác định những thuận lợi và khó khăn của biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm.
4.2. Đối tượng thực nghiệm
Tôi tiến hành thực nghiệm các lớp thuộc hệ Trung cấp và Trung cấp nghề như bảng 4.1. 
Bảng 4.1. Số lượng học sinh của các lớp tiến hành thực nghiệm.
	STT
	Lớp 
	Số lượng học sinh

	1
	15 TC-Đ
	36

	2
	15 TCN-ĐT
	44

	3
	15 TC-NL
	22


   
4.3. Nội dung thực nghiệm
Do hạn chế về thời gian, thời điểm và điều kiện cho phép, tôi chỉ tiến hành thực nghiệm nội dung sau: Tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là có sử dụng các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống nhằm tạo hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh hệ Trung cấp và Trung cấp nghề.
4.4. Kết quả thực nghiệm
Bảng 4.2. Tỷ lệ (%) số học sinh có tham gia trả lời các câu hỏi. 
	STT
	Lớp
	Số lượng
học sinh theo từng lớp
	Số lượng học sinh có tham gia trả lời các câu hỏi
	Tổng số lần trả lời các câu hỏi
	Tỷ lệ (%) số học sinh tham gia trả lời các câu hỏi
	Tỷ lệ trung bình (%) số học sinh tham gia trả lời các câu hỏi

	1
	15 TC-Đ
	36
	25
	96
	69.4
	
75.4

	2
	15 TCN-ĐT
	44
	25
	63
	56.8
	

	3
	15 TC-NL
	22
	22
	95
	100
	



Nhận xét:
Khi sử dụng biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là có sử dụng các câu hỏi vui thì việc học tập của học sinh có thay đổi theo chiều hướng tốt là hơn 50% số học sinh trong mỗi lớp có tham gia trả lời các câu hỏi và tỷ lệ trung bình (%) học sinh tham gia trả lời là hơn 75%. 






Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận
Quá trình nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là có sử dụng các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống nhằm tạo hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đề tài cũng đã đạt được một số kết quả như sau:
- Xây dựng được quy trình thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học.
- Xây dựng được quy trình tổ chức cuộc thi.
- Thiết kế được bộ câu hỏi định hướng bài học.
- Biện pháp tổ chức cuộc thi bằng hình thức các câu hỏi trắc nghiệm có gây hứng thú cho học sinh vì việc học tập của học sinh có thay đổi theo chiều hướng tốt là hơn 50% số học sinh trong mỗi lớp tham gia trả lời các câu hỏi và tỷ lệ trung bình (%) số học sinh tham gia trả lời các câu hỏi là hơn 75%.
3.2. Kiến nghị
Do hạn chế về thời gian, điều kiện cho phép và là lần đầu tiên được thử nghiệm ở đối tượng học sinh hệ trung cấp và trung cấp nghề nên quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Do đó, tôi có một số kiến nghị để quá trình tổ chức thực hiện đề tài hiệu quả hơn như sau:
- Cần sự phản biện và góp ý của giáo viên trong tổ hóa để xây dựng bộ câu hỏi hoàn chỉnh hơn mang tính định hướng từng bài học, đặc biệt là cần nhiều hơn nữa các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống.
- Số lượng học sinh trong mỗi lớp không nên quá đông.
- Cần tiến hành phiếu khảo sát để lấy ý kiến của học sinh sau khi tham gia các buổi học có tổ chức cuộc thi trắc nghiệm với các câu hỏi vui và gắn liền với cuộc sống. 
- Lớp học cần được trang bị máy chiếu để quá trình tổ chức thuận lợi hơn.  
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